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TàNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐàNG VIàT NAM 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG 
 TÞNH B¾C K¾N 

 

CÞNG HOÀ XÃ HÞI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc l¿p - Tự do - H¿nh phúc 

 

QUY CH¾  
Khen th°ßng cÿa tß chāc Công đoàn tßnh B¿c K¿n 

(Kèm theo Quyết định số   175 /QĐ-LĐLĐ ngày  28/8/2024 của  

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh) 
 

Ch°¢ng I 
QUY ĐâNH CHUNG 

 

ĐiÁu 1. Ph¿m vi điÁu chánh 

Quy chế này quy định về đối tượng, nguyên tÁc, tiêu chuẩn, thẩm quyền, trình 
tự, thủ tục xét tặng danh hiáu thi đua và hình thức khen thưởng của tá chức Công 
đoàn; ho¿t đáng của Hái đßng Thi đua - Khen thưởng và các Cụm thi đua.  

ĐiÁu 2. Đái t°ÿng áp dāng 

Quy chế này áp dụng với tất cả đoàn viên Công đoàn, cán bá, công chức, viên 

chức, người lao đáng và các cấp công đoàn trong tãnh BÁc K¿n. 

ĐiÁu 3. Nguyên tÁc khen th°ång và c�n cą xét khen th°ång 

1. Khen thưởng phải căn cứ vào điều kián, tiêu chuẩn và thành tích đ¿t được, 
cấp có thẩm quyền khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng các danh hiáu 
thi đua, hình thức khen thưởng đối với các trường hợp đủ điều kián, tiêu chuẩn, thủ 
tục, hß sơ theo quy định.  

2. Chú trọng khen thưởng cho công đoàn cơ sở, nhất là công đoàn cơ sở khu 
vực doanh nghiáp ngoài nhà nước, cá nhân là người trực tiếp lao đáng, sản xuất và 
cá nhân có nhiều sáng kiến, sáng t¿o trong lao đáng, sản xuất, công tác. 

3. Kết quả khen thưởng thành tích đát xuất, thi đua theo chuyên đề không 
dùng làm căn cứ để đề nghị cấp trên khen thưởng công tr¿ng. Khi xét khen thưởng 
người đứng đầu cơ quan, tá chức, đơn vị phải căn cứ vào thành tích của t¿p thể do 
cá nhân đó lãnh đ¿o. 

4. Mát hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho mát đối tượng; không 
khen thưởng nhiều lần, nhiều hình thức cho mát thành tích đ¿t được; thành tích đến 
đâu khen thưởng đến đó. Trong cùng mát cấp, đã được khen thưởng toàn dián thì 
không được khen thưởng chuyên đề và ngược l¿i. 

5. Khi có nhiều cá nhân, t¿p thể cùng đủ điều kián, tiêu chuẩn thì lựa chọn cá nhân 
nữ hoặc t¿p thể có tỷ lá nữ cao xét từ trên xuống để xét khen thưởng theo quy định. 

6. Thời gian nghã thai sản đối với cá nhân theo quy định được tính để xét tặng 

danh hiáu thi đua, hình thức khen thưởng. Thời gian để xét khen thưởng quá trình 
cống hiến cho cá nhân là nữ có đủ điều kián, tiêu chuẩn được giảm 1/3 thời gian so 
với quy định chung.  
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7. Chưa khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng cho cá nhân, t¿p thể 
trong thời gian cơ quan có thẩm quyền đang xem xét thi hành kỷ lu¿t hoặc điều tra, 
thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiáu vi ph¿m hoặc có đơn thư khiếu n¿i, tố cáo, có vấn 
đề tham nhũng, tiêu cực được báo chí nêu đang được xác minh làm rõ. 

Trường hợp cá nhân, t¿p thể bị kỷ lu¿t, sau khi chấp hành xong thời gian kỷ 
lu¿t, cá nhân, t¿p thể l¿p được thành tích thì thành tích khen thưởng được tính từ thời 
điểm chấp hành xong thời gian thi hành kỷ lu¿t. 

8. Không khen thưởng thường xuyên đối với CĐCS thuác ngành Trung ương 
đóng trên địa bàn tãnh, trừ các đợt phát đáng thi đua theo chuyên đề do Liên đoàn 
Lao đáng (LĐLĐ) tãnh phát đáng. 

9. Thời gian trình khen thưởng lần tiếp theo được tính theo thời gian l¿p được 
thành tích ghi trong quyết định khen thưởng lần trước. Đối với quyết định khen thưởng 
không ghi thời gian l¿p được thành tích thì thời gian trình khen thưởng lần sau được 
tính theo thời gian ban hành quyết định khen thưởng lần trước. 

Ch°¢ng II 
DANH HIÞU THI ĐUA VÀ HÌNH THĄC KHEN TH¯äNG 

ĐiÁu 4. Danh hißu thi đua 

1. Danh hiáu thi đua của Công đoàn gßm có: 
a) Danh hiáu thi đua đối với cá nhân: <Đoàn viên Công đoàn xuất sÁc=; 
b) Danh hiáu thi đua đối với t¿p thể: 
- <Cờ thi đua của Táng Liên đoàn=;  
- <Cờ thi đua của LĐLĐ tãnh=;  
-  <Công đoàn cơ sở xuất sÁc =; 
- <Tá Công đoàn xuất sÁc=, <Công đoàn bá ph¿n xuất sÁc= (sau đây gọi chung 

là <Tổ Công đoàn xuất sắc=). 
2. Danh hiáu thi đua của Nhà nước áp dụng bình xét khen thưởng và đề nghị 

cấp trên khen thưởng trong tá chức Công đoàn. 
a. Danh háu thi đua đối với cá nhân: 
- Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 
- Chiến sĩ thi đua Táng Liên đoàn; 
- Chiến sĩ thi đua cơ sở; 
- Lao đáng tiên tiến. 
b. Danh hiáu thi đua đối với t¿p thể: 
- Cờ thi đua của Chính phủ; 
- T¿p thể lao đáng xuất sÁc; 
- T¿p thể lao đáng tiên tiến. 
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ĐiÁu 5. Các hình thąc khen th°ång 

1. Hình thức khen thưởng của tá chức Công đoàn gßm có: 
a) Kỷ niám chương <Vì sự nghiáp xây dựng tá chức Công đoàn=; 
b) Bằng khen của Ban Chấp hành Táng LĐLĐ Viát Nam (sau đây gọi là Bằng 

khen của Táng Liên đoàn);  
c) Bằng khen của Ban Chấp hành LĐLĐ tãnh (sau đây gọi là Bằng khen của 

LĐLĐ tãnh);  
d) Bằng Lao đáng sáng t¿o của Táng LĐLĐ Viát Nam (sau đây gọi là Bằng 

Lao đáng sáng t¿o của Táng Liên đoàn=; 
e) Giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn 

cơ sở;  
g) <Giải thưởng Nguyßn Đức Cảnh=;  
h) <Giải thưởng Nguyßn Văn Linh=. 
i) <Giải thưởng Doanh nghiáp tiêu biểu vì người lao đáng=. 
2. Hình thức khen thưởng của Nhà nước áp dụng bình xét khen thưởng và đề 

nghị cấp trên khen thưởng trong tá chức Công đoàn. 

a) Huân chương; 
b) Huy chương; 
c) Danh hiáu vinh dự của Nhà nước 

d) Kỷ niám chương; 
e) Bằng khen; 
g) Giấy khen. 

Ch°¢ng III 
ĐàI T¯þNG, TIÊU CHU¾N XÉT T¾NG 

DANH HIÞU THI ĐUA, HÌNH THĄC KHEN TH¯äNG 

Māc 1 
ĐàI T¯þNG, TIÊU CHU¾N XÉT T¾NG CÁC DANH HIÞU THI ĐUA 

ĐiÁu 6.  Danh hißu <Đoàn viên Công đoàn xuÃt sÁc= 

Danh hiáu <Đoàn viên Công đoàn xuất sÁc= xét tặng cho cá nhân đ¿t các tiêu 
chuẩn sau: 

1. Thực hián tốt các nhiám vụ của đoàn viên quy định t¿i Điều lá Công đoàn 
Viát Nam; 

2. Hoàn thành tốt nhiám vụ được giao; 

3. Có phẩm chất đ¿o đức tốt, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, 
chính sách, pháp lu¿t của Nhà nước, quy định của cơ quan, đơn vị. 
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ĐiÁu 7.  Danh hißu <Cã thi đua căa Tång Liên đoàn= 

Hằng năm, LĐLĐ tãnh xét đề nghị Táng Liên đoàn tặng Cờ thi đua cho CĐCS 
hoặc Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đ¿t các tiêu chuẩn sau: 

1. Là CĐCS có thành tích xuất sÁc tiêu biểu nhất trong số những CĐCS được 

xếp lo¿i <Công đoàn cơ sở xuất sÁc=. Năm trước liền kề năm đề nghị đã được tặng 

Bằng khen của Táng Liên đoàn hoặc Cờ thi đua của LĐLĐ tãnh. 

2. Là Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có thành tích xuất sÁc tiêu biểu nhất 

trong số những Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được bình chọn suy tôn dẫn đầu 

Cụm thi đua do LĐLĐ tãnh tá chức. Năm trước liền kề đã được tặng Bằng khen của 

Táng Liên đoàn hoặc Cờ thi đua của LĐLĐ tãnh. 

ĐiÁu 8. Danh hißu <Cã thi đua chuyên đÁ căa Tång Liên đoàn=. 

1. LĐLĐ tãnh xét đề nghị Táng Liên đoàn khen thưởng Cờ thi đua chuyên đề  

<Xanh - S¿ch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vá sinh lao đáng=, <Giỏi viác nước, Đảm viác 
nhà= và các chuyên đề khác theo quy định của Đoàn Chủ tịch Táng Liên đoàn cho 

các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua theo chuyên đề của Táng Liên đoàn khi sơ, 
táng kết phong trào. 

2. LĐLĐ tãnh sẽ có hướng dẫn riêng, quy định cụ thể về đối tượng, tiêu chuẩn, hß 

sơ khen thưởng danh hiáu Cờ thi đua cho từng chuyên đề khi tiến hành sơ, táng kết các 

chuyên đề thi đua. 
ĐiÁu 9. Danh hißu <Cã thi đua căa LĐLĐ tánh=  
Hằng năm, LĐLĐ tãnh xét tặng Cờ thi đua cho CĐCS, Công đoàn cấp trên 

trực tiếp cơ sở: 
1. Đối với CĐCS: là đơn vị có thành tích xuất sÁc tiêu biểu, được lựa chọn 

trong số những CĐCS đ¿t danh hiáu <Công đoàn cơ sở xuất sÁc=.  
Năm trước liền kề đã được tặng Bằng khen của Táng Liên đoàn hoặc Bằng 

khen của LĐLĐ tãnh. 
2. Đối với Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: là đơn vị có thành tích xuất sÁc 

tiêu biểu nhất, được Cụm thi đua do LĐLĐ tãnh tá chức bình chọn, đề nghị.  
ĐiÁu 10. Danh hißu <Cã thi đua chuyên đÁ căa LĐLĐ tánh= 

1. Các chuyên đề xét khen thưởng Cờ thi đua của LĐLĐ tãnh gßm: <Xanh - 
S¿ch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vá sinh lao đáng=, <Giỏi viác nước, Đảm viác nhà= và 
các chuyên đề khác theo quy định của Ban Thường vụ LĐLĐ tãnh. 

2. Cờ thi đua chuyên đề của LĐLĐ tãnh tặng cho các t¿p thể dẫn đầu phong trào 
thi đua theo chuyên đề của LĐLĐ tãnh khi sơ, táng kết phong trào. 

3. Ban Thường vụ LĐLĐ tãnh ban hành hướng dẫn riêng, quy định cụ thể về 
đối tượng, tiêu chuẩn, hß sơ khen thưởng danh hiáu Cờ thi đua cho từng chuyên đề 
khi tiến hành sơ, táng kết các chuyên đề thi đua. 

ĐiÁu 11. Danh hißu <Công đoàn c¢ så xuÃt sÁc= 
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Danh hiáu <Công đoàn cơ sở xuất sÁc= xét tặng cho CĐCS đ¿t các tiêu chuẩn 
sau: 

1. Hoàn thành tốt nhiám vụ được giao, tích cực hưởng ứng, tham gia các phong 
trào thi đua yêu nước do công đoàn cấp trên phát đáng. 

2. Có thỏa ước lao đáng t¿p thể (đối với CĐCS doanh nghiáp, đơn vị sự nghiáp 
ngoài công l¿p); có quy chế dân chủ ở cơ sở; 

3. Không xảy ra ngừng viác t¿p thể hoặc đình công trái pháp lu¿t; 
4. Không có tai n¿n lao đáng chết người t¿i nơi làm viác; 
5. Không có đoàn viên, cán bá công chức, viên chức là cán bá chủ chốt vi 

ph¿m pháp lu¿t bị xử lý kỷ lu¿t từ cảnh cáo trở lên. 

ĐiÁu 12. Danh hißu <Tå Công đoàn xuÃt sÁc= 

Danh hiáu <Tá Công đoàn xuất sÁc= xét tặng cho t¿p thể đ¿t các tiêu chuẩn sau: 
1. Hoàn thành tốt nhiám vụ được giao; 
2. Tích cực tham gia các phong trào thi đua do CĐCS phát đáng; 
3. Kịp thời phản ánh tâm tư, nguyán vọng và những đề xuất, kiến nghị của 

đoàn viên và người lao đáng với chuyên môn đßng cấp và Công đoàn cấp trên; 
4. Giữ vững sinh ho¿t, nái bá đoàn kết, giúp nhau khi gặp khó khăn; không có 

đoàn viên vi ph¿m chính sách, pháp lu¿t của Nhà nước và các quy định của Công 
đoàn, cơ quan, đơn vị. 

Māc 2 
ĐàI T¯þNG, TIÊU CHU¾N 

XÉT T¾NG CÁC HÌNH THĄC KHEN TH¯äNG 

ĐiÁu 13. Kÿ nißm ch°¢ng <Vì sự nghißp xây dựng tå chąc Công đoàn= 

LĐLĐ tãnh ban hành hướng dẫn riêng về xét tặng Kỷ niám chương <Vì sự 
nghiáp xây dựng tá chức Công đoàn= theo quy định của Táng Liên đoàn. 

ĐiÁu 14. BÃng khen căa Tång Liên đoàn 

Hằng năm, LĐLĐ tãnh xét đề nghị Táng Liên đoàn tặng Bằng khen toàn dián 

cho cá nhân, t¿p thể đ¿t các điều kián, tiêu chuẩn sau: 

1. Cá nhân 

1.1. Đối với đoàn viên trong cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiáp 

a) Có 02 lần liên tục được tặng danh hiáu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" (tính cả năm 
đề nghị khen thưởng) hoặc có liên tục từ 02 năm trở lên được công nh¿n hoàn thành 
xuất sÁc nhiám vụ (tính cả năm đề nghị khen thưởng), trong thời gian đó có 02 sáng 
kiến được công nh¿n và áp dụng hiáu quả trong ph¿m vi cơ sở hoặc có 02 đề tài khoa 
học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghá được nghiám thu và áp dụng 
hiáu quả trong ph¿m vi cơ sở; 

b) Mát trong hai năm liền kề (trước năm đề nghị khen thưởng Bằng khen của 
Táng Liên đoàn) đã được tặng Bằng khen toàn dián của LĐLĐ tãnh. 
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1.2. Đối với đoàn viên Công đoàn trong các doanh nghiáp không thực hián 
bình xét các danh hiáu thi đua của Nhà nước  

a) Có 02 lần liên tục đ¿t danh hiáu Đoàn viên công đoàn xuất sÁc (tính cả năm 
đề nghị khen thưởng), trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nh¿n và áp dụng 

hiáu quả trong ph¿m vi cấp cơ sở.   
b) Mát trong hai năm liền kề (trước năm đề nghị khen thưởng Bằng khen của 

Táng Liên đoàn) đã được tặng Bằng khen toàn dián của LĐLĐ tãnh. 
1.3. Đối với đoàn viên là công nhân, lao đáng  

a) Có 02 lần liên tục đ¿t danh hiáu Đoàn viên công đoàn xuất sÁc (tính cả năm 
đề nghị khen thưởng), trong thời gian đó có 01 sáng kiến được công nh¿n và áp dụng 

hiáu quả trong ph¿m vi cấp cơ sở. 

b) Mát trong hai năm liền kề (trước năm đề nghị khen thưởng Bằng khen của 
Táng Liên đoàn) đã được tặng Bằng khen toàn dián của LĐLĐ tãnh. 

2. T¿p thÃ 

Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Văn phòng, các ban 
thuác cơ quan LĐLĐ tãnh đ¿t các tiêu chuẩn sau:  

a) Chấp hành tốt Điều lá Công đoàn Viát Nam; chủ trương của Đảng, chính 
sách, pháp lu¿t của Nhà nước, nái bá đoàn kết. 

b) Hai năm liên tục được công nh¿n hoàn thành xuất sÁc nhiám vụ hoặc đ¿t 
danh hiáu T¿p thể lao đáng xuất sÁc (tính cả năm đề nghị khen thưởng).  

Thực hián tốt chức năng đ¿i dián, bảo vá quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng 
và chăm lo tốt phúc lợi cho đoàn viên, người lao đáng. 

Thực hián tốt dân chủ ở cơ sở, thực hành tiết kiám, chống lãng phí; phòng, 
chống tham nhũng, tiêu cực; tá chức tốt các phong trào thi đua. 

c) Mát trong hai năm liền kề (trước năm đề nghị khen thưởng Bằng khen của 
Táng Liên đoàn) đã được tặng Bằng khen toàn dián của LĐLĐ tãnh.  

ĐiÁu 15. BÃng khen chuyên đÁ căa Tång Liên đoàn 

LĐLĐ tãnh xét đề nghị Táng Liên đoàn tặng Bằng khen chuyên đề  <Xanh - 
S¿ch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vá sinh lao đáng=, <Giỏi viác nước, Đảm viác nhà= và 
các chuyên đề khác theo quy định của Đoàn Chủ tịch Táng LĐLĐ Viát Nam cho 
Công đoàn cơ sở, cá nhân thuác các Công đoàn cơ sở đủ điều kián và tiêu chuẩn 
theo hướng dẫn của Táng Liên đoàn. 

ĐiÁu 16. BÃng khen căa LĐLĐ tánh 

Hằng năm, LĐLĐ tãnh xét tặng Bằng khen cho t¿p thể, cá nhân đ¿t các tiêu 

chuẩn sau: 

1. Cá nhân 

1.1. Đối với đoàn viên trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiáp 



8 

 

a) Hai năm liên tục (tính cả năm đề nghị khen thưởng) hoàn thành tốt nhiám 

vụ trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm đ¿t danh hiáu Chiến sĩ thi đua cơ sở hoặc hoàn 
thành xuất sÁc nhiám vụ, trong thời gian đó có 01 sáng kiến (đề tài khoa học, đề án 
khoa học, công trình khoa học và công nghá) được công nh¿n (nghiám thu) và áp 

dụng hiáu quả trong ph¿m vi cơ sở. 
b) Trước năm đề nghị khen thưởng Bằng khen của LĐLĐ tãnh đã được tặng 

Giấy khen của công đoàn cấp đề nghị. 
1.2. Đối với đoàn viên công đoàn trong các doanh nghiáp không thực hián bình 

xét các danh hiáu thi đua của Nhà nước đ¿t các điều kián và tiêu chuẩn sau: 
a) Có 02 năm liên tục đ¿t danh hiáu Đoàn viên công đoàn xuất sÁc, trong thời 

gian đó có 01 sáng kiến được công nh¿n và áp dụng hiáu quả trong ph¿m vi cấp cơ sở.   

b) Trước năm đề nghị khen thưởng Bằng khen của LĐLĐ tãnh đã được tặng 
Giấy khen của công đoàn cấp đề nghị. 

2. T¿p thÃ 

2.1. Đối với công đoàn cơ sở 

a) Chấp hành tốt Điều lá Công đoàn Viát Nam; chủ trương của Đảng, chính 

sách, pháp lu¿t của Nhà nước, nái bá đoàn kết. 
b) Hai năm liên tục hoàn thành tốt nhiám vụ trở lên (tính cả năm đề nghị khen 

thưởng), trong đó có ít nhất 01 năm được công nh¿n hoàn thành xuất sÁc nhiám vụ. 
Thực hián tốt chức năng đ¿i dián, bảo vá quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng 

và chăm lo tốt phúc lợi cho đoàn viên và người lao đáng. 
Thực hián tốt dân chủ ở cơ sở, thực hành tiết kiám, chống lãng phí; phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực, tá chức tốt các phong trào thi đua. 
c) Trước năm đề nghị khen thưởng Bằng khen của LĐLĐ tãnh đã được tặng 

Giấy khen của công đoàn cấp đề nghị. 
2.2. Đối với Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở:  

a) Đ¿t tiêu chuẩn quy định t¿i điểm a, b mục 2.1 khoản 2 Điều này 

b) Là đơn vị có thành tích xuất sÁc tiêu biểu, được Cụm thi đua do LĐLĐ tãnh 

tá chức bình chọn, đề nghị.  
2.3. Đối với Văn phòng, các ban thuác cơ quan LĐLĐ tãnh 

a) Đ¿t tiêu chuẩn quy định t¿i điểm a mục 2.1 khoản 2 Điều này 

b) Hai năm liên tục đ¿t danh hiáu t¿p thể lao đáng tiên tiến trở lên (tính cả 
năm đề nghị khen thưởng), trong đó có ít nhất 01 năm đ¿t danh hiáu T¿p thể lao 
đáng xuất sÁc. 

Thực hián tốt chức năng đ¿i dián, bảo vá quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng 
và chăm lo tốt phúc lợi cho đoàn viên và người lao đáng. 

Thực hián tốt dân chủ ở cơ sở, thực hành tiết kiám, chống lãng phí; phòng, 
chống tham nhũng, tiêu cực, tá chức tốt các phong trào thi đua. 
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ĐiÁu 17. BÃng khen chuyên đÁ căa LĐLĐ tánh 

1. Các chuyên đề xét khen thưởng Bằng khen chuyên đề của LĐLĐ tãnh gßm: 
<Xanh - S¿ch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vá sinh lao đáng=, <Giỏi viác nước, Đảm viác 
nhà= và các chuyên đề khác theo quy định của Ban Thường vụ LĐLĐ tãnh. 

2. Hằng năm LĐLĐ tãnh xét tặng Bằng khen chuyên đề cho các t¿p thể, cá 
nhân thuác các công đoàn cơ sở. 

3. Ban Thường vụ LĐLĐ tãnh ban hành hướng dẫn quy định cụ thể về đối 
tượng, tiêu chuẩn, hß sơ đề nghị khen thưởng cho các chuyên đề của LĐLĐ tãnh. 

ĐiÁu 18. BÃng Lao đßng sáng t¿o căa Tång Liên đoàn 

1. Bằng Lao đáng sáng t¿o của Táng Liên đoàn xét tặng hằng năm cho cá 
nhân là đoàn viên công đoàn thực hián tốt các nhiám vụ của đoàn viên và có sáng 
kiến, giải pháp được ứng dụng vào thực tế mang l¿i hiáu quả thiết thực được cấp 
có thẩm quyền công nh¿n, có hiáu quả và giá trị làm lợi tính theo từng đối tượng 

cụ thể sau: 
a) Đối với đoàn viên là công nhân, lao đáng có trình đá chuyên môn từ Cao 

đẳng trở xuống có từ 01 giải pháp trở lên với táng giá trị làm lợi từ 150 triáu đßng 
trở lên hoặc 03 năm liên tục có giải pháp, sáng kiến với táng giá trị làm lợi từ 300 

triáu đßng trở lên; 
b) Đối với đoàn viên là công nhân, lao đáng có trình đá chuyên môn từ Đ¿i 

học trở lên; cán bá, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đ¿o quản lý, có từ 
01 giải pháp trở lên với táng giá trị làm lợi từ 300 triáu đßng trở lên; 

c) Đối với đoàn viên là cán bá lãnh đ¿o quản lý (giữ chức vụ từ phó trưởng phòng trở 
lên) có từ 01 giải pháp trở lên với táng giá trị làm lợi từ 400 triáu đßng trở lên. 

d) Đối với đoàn viên là tác giả có sáng kiến, giải pháp không xác định được 
cụ thể giá trị làm lợi nhưng đã được ứng dụng vào thực tißn mang l¿i hiáu quả kinh 
tế - xã hái cao, ph¿m vi ảnh hưởng ráng đến cấp tãnh, thành phố, bá, ngành Trung 

ương, được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi ứng dụng xác nh¿n. Đßng thời được cơ 
quan quản lý khoa học công nghá cấp tãnh, Bá xác nh¿n thì tác giả của các sáng kiến 
đó được xem xét đề nghị tặng thưởng Bằng Lao đáng sáng t¿o. 

e) Táng Liên đoàn xem xét tặng Bằng Lao đáng sáng t¿o cho đoàn viên là tác 
giả có giải pháp, sáng kiến đ¿t Giải Nhất t¿i các Hái thi sáng t¿o Khoa học kỹ thu¿t 
cấp tãnh, thành phố và đã được áp dụng có hiáu quả, được các cơ quan, đơn vị, doanh 
nghiáp ứng dụng xác nh¿n. 

2. Bằng lao đáng sáng t¿o của Táng Liên đoàn xét tặng cho nhóm tác giả: 

a) Đối với nhóm tác giả có sáng kiến mang l¿i giá trị làm lợi từ 01 tỷ đßng đến 
dưới 05 tỷ đßng, được đề nghị Táng Liên đoàn xét tặng Bằng Lao đáng sáng t¿o cho 
01 cá nhân có tỷ lá đóng góp cao nhất. 

b) Đối với nhóm tác giả có sáng kiến mang l¿i giá trị làm lợi từ 05 tỷ đßng 
đến dưới 10 tỷ đßng, được đề nghị Táng Liên đoàn xét tặng Bằng Lao đáng sáng t¿o 
cho 02 cá nhân, trong đó: 01 chủ nhiám đề tài, sáng kiến và thành viên có tỷ lá đóng 
góp cao nhất. 
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c) Đối với nhóm tác giả có sáng kiến  mang l¿i giá trị làm lợi từ 10 tỷ đßng 
đến dưới 50 tỷ đßng, được đề nghị Táng Liên đoàn xét tặng Bằng Lao đáng sáng t¿o 
cho 03 cá nhân, trong đó: 01 chủ nhiám đề tài, sáng kiến và 02 thành viên có tỷ lá 
đóng góp cao nhất. 

d) Đối với nhóm tác giả có sáng kiến mang l¿i giá trị làm lợi từ 50 tỷ đßng trở lên, 
được đề nghị Táng Liên đoàn xét tặng Bằng Lao đáng sáng t¿o cho 04 cá nhân, trong đó: 
01 chủ nhiám đề tài, sáng kiến và 03 thành viên có tỷ lá đóng góp cao nhất. 

e) Trường hợp sáng kiến có nhiều cá nhân với tỷ lá tham gia đóng góp bằng 
nhau thì đơn vị xem xét lựa chọn cá nhân tiêu biểu nhất đề nghị Táng Liên đoàn xét 
tặng Bằng Lao đáng sáng t¿o.   

g) Đối với sáng kiến không xác định được giá trị làm lợi (theo quy định t¿i 
Điểm d, Mục 1 thì đơn vị xem xét lựa chọn, đề nghị Táng Liên đoàn xét tặng Bằng 
Lao đáng sáng t¿o cho 01 cá nhân có tỷ lá đóng góp cao nhất. 

ĐiÁu 19. GiÁi th°ång 

1. <Giải thưởng Nguyßn Đức Cảnh= của Táng Liên đoàn  
a) <Giải thưởng Nguyßn Đức Cảnh= là phần thưởng cao quý của Ban Chấp 

hành Táng LĐLĐ Viát Nam được xét, trao tặng cho công nhân, lao đáng trực tiếp 
sản xuất t¿i các doanh nghiáp thuác các thành phần kinh tế có thành tích xuất sÁc 
tiêu biểu nhất trong lao đáng sản xuất; có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thu¿t; tích cực 
đào t¿o, kèm cặp, bßi dưỡng, giúp đỡ đßng nghiáp nâng cao trình đá tay nghề, 
chuyên môn nghiáp vụ góp phần xây dựng doanh nghiáp, đơn vị phát triển bền vững, 
xây dựng giai cấp công nhân và tá chức Công đoàn vững m¿nh. 

b) <Giải thưởng Nguyßn Đức Cảnh= được tá chức trao tặng 5 năm 01 lần vào 
dịp <Tháng Công nhân= của năm tá chức Đ¿i hái Công đoàn Viát Nam hoặc vào dịp 
khác do Thường trực Đoàn Chủ tịch Táng Liên đoàn quyết định. 

c) Mßi cá nhân chã được trao tặng Giải thưởng 01 lần.  
d) Đoàn Chủ tịch Táng Liên đoàn ban hành hướng dẫn riêng về xét, trao tặng 

<Giải thưởng Nguyßn Đức Cảnh= cho mßi lần tá chức.  

2. <Giải thưởng Nguyßn Văn Linh= của Táng Liên đoàn: 
a) <Giải thưởng Nguyßn Văn Linh= là phần thưởng cao quý của Ban Chấp 

hành Táng LĐLĐ Viát Nam trao tặng cho cán bá công đoàn các cấp có thành tích 
xuất sÁc tiêu biểu, có nhiều sáng kiến, sáng t¿o, giải pháp đái mới trong ho¿t đáng 
công đoàn, xây dựng tá chức Công đoàn vững m¿nh, góp phần xây dựng cơ quan, 
đơn vị, doanh nghiáp, địa phương, ngành, đất nước phát triển bền vững; xây dựng 
giai cấp công nhân Viát Nam hián đ¿i, lớn m¿nh.  

b) <Giải thưởng Nguyßn Văn Linh= được tá chức trao tặng 5 năm 02 lần vào 

dịp kỷ niám Ngày thành l¿p Công đoàn Viát Nam (28/7) hoặc vào dịp khác do 
Thường trực Đoàn Chủ tịch Táng Liên đoàn quyết định; 

c) Mßi cá nhân chã được trao tặng Giải thưởng 01 lần;  
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d) Đoàn Chủ tịch Táng Liên đoàn ban hành hướng dẫn riêng về viác xét, trao 
tặng <Giải thưởng Nguyßn Văn Linh= cho mßi lần tá chức. 

3. <Giải thưởng Doanh nghiáp tiêu biểu vì người lao đáng= 

<Giải thưởng Doanh nghiáp tiêu biểu vì người lao đáng= do Táng LĐLĐ Viát 
Nam chủ trì, phối hợp với Bá Lao đáng - Thương binh và Xã hái, Liên đoàn Thương 
m¿i và Công nghiáp Viát Nam tá chức, nhằm vinh danh các doanh nghiáp đã nß lực 
cải thián môi trường làm viác, chăm lo tốt đời sống của người lao đáng, xây dựng 
mối quan há hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiáp, quyền lợi của người lao đáng và 
lợi ích xã hái. 

Viác xét chọn thông qua kết quả Bảng xếp h¿ng <Doanh nghiáp tiêu biểu vì 

người lao đáng= hằng năm và đánh giá, chấm điểm của Hái đßng; Giải thưởng được 
trao tặng 5 năm 01 lần. Thời điểm cụ thể do Đoàn Chủ tịch Táng LĐLĐ Viát Nam 
quyết định. 

Ngoài các Giải thưởng trên, căn cứ điều kián thực tißn trong từng giai đo¿n, 
Táng Liên đoàn sẽ quyết định tá chức các hình thức biểu dương, tôn vinh theo 
chuyên đề khác. 

ĐiÁu 20. GiÃy khen 

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xét tặng Giấy khen cho các cá nhân, t¿p 

thể thuác đơn vị quản lý đ¿t các tiêu chuẩn sau: 

1. Cá nhân 

a) Hoàn thành tốt các nhiám vụ của đoàn viên quy định t¿i Điều lá Công đoàn 
Viát Nam; 

b) Hai năm liên tục (tính cả năm đề nghị khen thưởng) đ¿t danh hiáu <Đoàn 
viên công đoàn xuất sÁc=. Năm trước liền kề năm đề nghị tặng Giấy khen đã được 

CĐCS ra quyết định tặng Giấy khen hoặc biểu dương, khen thưởng. 

2. T¿p thÃ 

a) Hoàn thành tốt các nhiám vụ của Công đoàn được quy định t¿i Điều lá Công 
đoàn Viát Nam; 

b) Là t¿p thể xuất sÁc tiêu biểu của Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. 

ĐiÁu 21. Khen th°ång t¿i Công đoàn c¢ så 

Hằng năm CĐCS ban hành Quyết định tặng Giấy khen hoặc Quyết định biểu 

dương, khen thưởng cho t¿p thể, cá nhân đ¿t thành tích sau: 

1. Tập thể 

Là Tá Công đoàn xuất sÁc, tiêu biểu được lựa chọn trong số Tá công đoàn đ¿t 

danh hiáu <Tổ Công đoàn xuất sắc=. 
2. Cá nhân 

- Hoàn thành tốt các nhiám vụ của đoàn viên theo quy định t¿i Điều lá Công 

đoàn Viát Nam.  
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- Hai năm liên tục (tính cả năm đề nghị khen thưởng) đ¿t danh hiáu <Đoàn 
viên công đoàn xuất sÁc =. 

Ch°¢ng IV  
DANH HIÞU THI ĐUA, HÌNH THĄC KHEN TH¯äNG CĂA NHÀ N¯àC  

ĐiÁu 22. Đái t°ÿng áp dāng bình xét khen th°ång và đÁ nghã khen th°ång 
danh hißu thi đua, hình thąc khen th°ång căa Nhà n°ác trong tå chąc Công 
đoàn 

Văn phòng, các ban thuác LĐLĐ tãnh; LĐLĐ các huyán, thành phố, Công 
đoàn ngành và tương đương. 

Cán bá công đoàn chuyên trách hưởng lương từ ngân sách công đoàn, người 
lao đáng thuác LĐLĐ tãnh. 

ĐiÁu 23. Danh hißu <Chi¿n s* thi đua toàn quác= 

1. Danh hiáu <Chiến sĩ thi đua toàn quốc= để tặng cho cá nhân đ¿t các 
tiêu chuẩn sau đây: 

a) Có thành tích xuất sÁc tiêu biểu nhất được lựa chọn trong số những cá nhân 
có 02 lần liên tục được tặng danh hiáu <Chiến sĩ thi đua Táng Liên đoàn=; 

b) Có sáng kiến đã được áp dụng hiáu quả và có khả năng nhân ráng trong các 
cấp công đoàn toàn quốc hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa 
học và công nghá đã được nghiám thu và áp dụng hiáu quả, có ph¿m vi ảnh hưởng 
trong các cấp công đoàn toàn quốc. 

2. Chủ tịch Táng LĐLĐ Viát Nam xem xét, công nh¿n hiáu quả và khả năng 
nhân ráng, ph¿m vi ảnh hưởng trong toàn quốc của sáng kiến, đề tài khoa học, đề án 
khoa học, công trình khoa học và công nghá. 

ĐiÁu 24. Danh hißu <Chi¿n s* thi đua Tång Liên đoàn= 

1. Danh hiáu <Chiến sĩ thi đua Táng Liên đoàn= để tặng cho cá nhân đ¿t các 
tiêu chuẩn sau đây: 

a) Có thành tích xuất sÁc tiêu biểu nhất được lựa chọn trong số những cá nhân 
có 03 lần liên tục được tặng danh hiáu <Chiến sĩ thi đua cơ sở=; 

b) Có sáng kiến đã được áp dụng hiáu quả t¿i công đoàn cấp tãnh, ngành và 
có khả năng nhân ráng tới công đoàn các tãnh, ngành khác hoặc có đề tài khoa học, 
đề án khoa học, công trình khoa học và công nghá cấp bá, tãnh đã được nghiám thu 
và áp dụng hiáu quả, có ph¿m vi ảnh hưởng trong công đoàn cấp tãnh, ngành. 

2. Chủ tịch Táng LĐLĐ Viát Nam xem xét, công nh¿n hiáu quả và khả năng 
nhân ráng, ph¿m vi ảnh hưởng trong các cấp công đoàn toàn quốc của sáng kiến, đề 
tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghá. Chủ tịch LĐLĐ 
tãnh xem xét, công nh¿n hiáu quả và khả năng nhân ráng, ph¿m vi ảnh hưởng trong 
các cấp công đoàn tãnh của sáng kiến, đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình 
khoa học và công nghá. 

ĐiÁu 25. Danh hißu <Chi¿n s* thi đua c¢ så= 
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1. Danh hiáu <Chiến sĩ thi đua cơ sở= được xét tặng hằng năm cho cá nhân đ¿t 
các tiêu chuẩn sau: 

a) Đ¿t tiêu chuẩn danh hiáu <Lao đáng tiên tiến=; 
b) Hoàn thành xuất sÁc nhiám vụ hoặc có sáng kiến được cơ sở công nh¿n 

hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghá đã được 
nghiám thu. 

2. Viác đánh giá mức đá ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học 
do Hái đßng sáng kiến, Hái đßng khoa học cấp cơ sở giúp người đứng đầu cơ quan, 
tá chức, đơn vị xem xét, công nh¿n. 

3. Hái đßng sáng kiến do Thủ trưởng cơ quan công nh¿n danh hiáu <Chiến sĩ 
thi đua cơ sở= quyết định thành l¿p. Thành phần Hái đßng gßm những thành viên có 
trình đá chuyên môn về lĩnh vực có liên quan đến nái dung sáng kiến, đề tài nghiên 
cứu khoa học và các thành viên khác (nếu cần thiết). 

ĐiÁu 26. Danh hißu <Lao đßng tiên ti¿n= 

1. Danh hiáu <Lao đáng tiên tiến= xét tặng cho cán bá, công chức, viên chức, 
người lao đáng đ¿t các tiêu chuẩn sau: 

a) Hoàn thành tốt nhiám vụ trở lên; 
b) Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp lu¿t của 

Nhà nước, các quy định của tá chức Công đoàn, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn 
kết, tương trợ, tích cực tham gia phong trào thi đua; 

c) Tích cực học t¿p chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiáp vụ; 
d) Có đ¿o đức, lối sống lành m¿nh; 
2. Thời gian để xét tặng danh hiáu <Lao đáng tiên tiến=. 
a) Cá nhân tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc có hành đáng dũng 

cảm cứu người, cứu tài sản, bị thương tích cần điều trị, điều dưỡng theo kết lu¿n của 
cơ sở y tế thì thời gian điều trị, điều dưỡng được tính để xét tặng danh hiáu <Lao 
đáng tiên tiến=; 

b) Cá nhân được cử tham gia đào t¿o, bßi dưỡng ngÁn h¿n dưới 01 năm, chấp 
hành tốt quy định của cơ sở đào t¿o, bßi dưỡng thì thời gian học t¿p được tính vào 
thời gian công tác t¿i cơ quan, tá chức, đơn vị để được bình xét danh hiáu <Lao đáng 
tiên tiến=; Trường hợp cá nhân được cử tham gia đào t¿o, bßi dưỡng từ 01 năm trở lên 

thì thời gian tham gia đào t¿o, bßi dưỡng được tính vào thời gian để bình xét danh 
hiáu <Lao đáng tiên tiến=. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kián theo quy định chung, trong 
thời gian tham gia đào t¿o, bßi dưỡng, cá nhân phải chấp hành tốt quy định của cơ sở 
đào t¿o, hoàn thành nhiám vụ học t¿p, đ¿t kết quả học t¿p từ lo¿i khá trở lên (đối với 
các khóa đào t¿o, bßi dưỡng có xếp lo¿i trung bình, khá, giỏi...); 

c) Đối với cá nhân chuyển công tác hoặc được điều đáng, biát phái đến cơ 
quan, tá chức, đơn vị khác trong mát thời gian nhất định thì viác bình xét danh hiáu 
<Lao đáng tiên tiến= do cơ quan, tá chức, đơn vị có thẩm quyền đánh giá, xếp lo¿i 
mức đá hoàn thành nhiám vụ hoặc cơ quan, tá chức, đơn vị mới thực hián. Trường 
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hợp có thời gian công tác ở cơ quan cũ từ 06 tháng trở lên phải có ý kiến nh¿n xét 
của cơ quan cũ; 

d) Không xét tặng danh hiáu <Lao đáng tiên tiến= đối với cá nhân mới tuyển 
dụng dưới 06 tháng. 

ĐiÁu 27. Danh hißu <T¿p thÃ lao đßng xuÃt sÁc= 

1. Các t¿p thể được xét tặng danh hiáu <T¿p thể lao đáng xuất sÁc= gßm: 
Văn phòng, các ban thuác LĐLĐ tãnh; LĐLĐ các huyán, thành phố, Công 

đoàn ngành và tương đương. 
2. Danh hiáu <T¿p thể lao đáng xuất sÁc= để tặng hằng năm cho t¿p thể đ¿t 

các tiêu chuẩn sau đây: 
a) Hoàn thành xuất sÁc nhiám vụ được giao; thực hián tốt các nghĩa vụ đối với 

Nhà nước và tá chức Công đoàn; 
b) Tích cực tham gia phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiáu quả; 
c) Có 100% cá nhân trong t¿p thể hoàn thành nhiám vụ được giao, trong đó 

có ít nhất là 70% cá nhân đ¿t danh hiáu <Lao đáng tiên tiến=; 
d) Có cá nhân đ¿t danh hiáu <Chiến sĩ thi đua cơ sở=; 
e) Nái bá đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp lu¿t của Nhà nước và các quy định của tá chức Công đoàn. 
ĐiÁu 28. Danh hißu <T¿p thÃ lao đßng tiên ti¿n= 

Danh hiáu <T¿p thể lao đáng tiên tiến= để tặng hằng năm cho t¿p thể t¿i mục 
1 Điều 26 đ¿t các tiêu chuẩn sau đây: 

1. Hoàn thành tốt nhiám vụ được giao; 
2. Tham gia phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiáu quả; 
3. Có ít nhất là 70% cá nhân trong t¿p thể đ¿t danh hiáu <Lao đáng tiên tiến= 

và không có cá nhân bị kỷ lu¿t từ hình thức cảnh cáo trở lên; 
4. Nái bá đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp lu¿t 

của Nhà nước và các quy định của tá chức Công đoàn. 
ĐiÁu 29. Khen th°ång cÃp Nhà n°ác 

LĐLĐ tãnh xem xét trình Táng Liên đoàn đề nghị Thủ tưởng Chính phủ tặng 
thưởng Bằng khen, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương cho t¿p thể, cá nhân 
được thực hián theo quy định t¿i Lu¿t Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng 
dẫn thi hành Lu¿t Thi đua, Khen thưởng hián hành. 

 

 

Ch°¢ng V 
Sà L¯þNG KHEN TH¯äNG HÂNG N�M 

ĐiÁu 30. Khen th°ång toàn dißn 
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1. Khen th°ång cÃp Tång Liên đoàn 

1.1.Cờ thi đua 

Hằng năm Táng Liên đoàn xét tặng cờ cho Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 
và công đoàn cơ sở không quá 20% số lượng Cờ thi đua của LĐLĐ tãnh. 

1.2. Bằng khen cho cá nhân: 
- Không quá 0,1% (mát phần nghìn) táng số đoàn viên thuác LĐLĐ tãnh, trong 

đó đảm bảo tỷ lá 15% cho công nhân lao đáng trực tiếp sản xuất, cán bá công chức, 

viên chức không giữ chức vụ lãnh đ¿o quản lý; đßng thời LĐLĐ tãnh đề nghị Táng 
Liên đoàn xét tặng không quá 25% táng số Bằng khen của LĐLĐ tãnh đã tặng cho 
các cá nhân trong năm. 

- Không quá 10% táng số cán bá công đoàn chuyên trách, trong đó không quá 
50% cho cán bá t¿i cơ quan LĐLĐ tãnh 

1.3. Bằng khen cho t¿p thể công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ 
sở, văn phòng, các ban thuác LĐLĐ tãnh. 

- Không quá 1,2 % (Mát phẩy hai phần trăm) táng số công đoàn cơ sở thuác 
LĐLĐ tãnh, đßng thời LĐLĐ tãnh đề nghị Táng Liên đoàn xét tặng không quá 25% 
táng số Bằng khen của LĐLĐ tãnh đã tặng cho các t¿p thể trong năm. 

- Tặng Bằng khen cho 01 ban thuác LĐLĐ tãnh. 
2. Khen th°ång cÃp LĐLĐ tánh. 
2.1. Cờ thi đua: Hàng năm LĐLĐ tãnh xét tặng 05 cờ cho Công đoàn cấp trên 

trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở, cụ thể như sau: 
- 01 Cờ cho Khối giáo dục. 

- 02 Cờ cho 02 Cụm thi đua LĐLĐ huyán, thành phố, công đoàn ngành và 
tương đương (Mßi Cụm thi đua 01 Cờ). 

- 02 Cờ cho CĐCS thuác 02 Cụm thi đua (Mßi Cụm thi đua 01 Cờ) không 
tính Khối giáo dục. 

2.2. Bằng khen cho cá nhân 

- LĐLĐ huyán, thành phố, công đoàn ngành và tương đương: được đề nghị 
không quá 0,5 % trên táng số đoàn viên của mßi huyán, thành phố, ngành và tương 
đương. Trong đó công đoàn cơ sở có dưới 150 đoàn viên thì được đề nghị 01 cá 

nhân; công đoàn có từ 150 đến 300 đoàn viên thì được đề nghị 02 cá nhân; các công 

đoàn có trên 300 đoàn viên thì cứ thêm 150 đoàn viên thì được đề nghị thêm 01 cá 

nhân. 

- Đối với cán bá công đoàn chuyên trách được đề nghị không quá 10% trên 

táng số cán bá công đoàn chuyên trách, trong đó đề nghị không quá 50% cho cán bá 

t¿i cơ quan LĐLĐ tãnh. 

2.3. Bằng khen cho t¿p thể 
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- LĐLĐ huyán, thành phố, công đoàn ngành và tương đương: được đề nghị khen 

thưởng <Công đoàn cơ sở xuất sÁc= không quá 10 % trên táng số CĐCS của mßi huyán, 

thành phố, ngành và tương đương. 

- Tặng Bằng khen cho 02 LĐLĐ huyán, thành phố, công đoàn ngành và tương 
đương (Mßi cụm 01 Bằng khen). 

- Tặng Bằng khen cho 02 ban thuác LĐLĐ tãnh. 
3. Khen th°ång cÃp Công đoàn cÃp trên trực ti¿p c¢ så  

Số lượng khen thưởng đối với t¿p thể, cá nhân do các đơn vị quy định phải 

đảm bảo mức chi cho khen thưởng theo quy định t¿i khoản 3, Điều 4 Quy định về 
tiêu chuẩn, định mức, chế đá chi tiêu trong các cơ quan công đoàn được ban hành 
kèm theo Quyết định số 4291/QĐ-TLĐ ngày 02/3/2022 (mức chi không quá 8% chi 
ho¿t đáng thường xuyên của đơn vị).  

4. Khen th°ång cÃp CĐCS 

4.1. CĐCS tặng giấy khen hoặc ra quyết định biểu dương, khen thưởng cho đoàn 
viên công đoàn xuất sÁc tiêu biểu, tỷ lá không quá 20% trên táng số đoàn viên công 
đoàn của đơn vị đ¿t danh hiáu <Đoàn viên công đoàn xuất sÁc=. 

4.2.Tặng giấy khen hoặc ra quyết định biểu dương, khen thưởng Tá công đoàn 
với tỷ lá không quá 20% trên táng số Tá công đoàn (đối với CĐCS có ít hơn 03 Tá 

công đoàn thì được biểu dương, khen thưởng 01 tá). 

ĐiÁu 31. Khen th°ång chuyên đÁ t¿ng hÃng n�m 

Hằng năm, LĐLĐ tãnh xét tặng và đề nghị Táng Liên đoàn tặng Bằng khen 

cho Công đoàn cơ sở, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sÁc trong các phong trào: 

"Xanh-S¿ch-Đẹp, Bảo đảm ATVSLĐ" và <Giỏi viác nước, đảm viác nhà= như sau: 
1. Bằng khen của Táng Liên đoàn: Đề nghị không quá 04 bằng khen/01 

chuyên đề cho t¿p thể và cá nhân. 

2. Bằng khen của LĐLĐ tãnh:  

Tặng không quá 11 t¿p thể, 22 cá nhân cho mßi chuyên đề (Mát công đoàn 
cấp trên trực tiếp cơ sở được đề nghị 01 t¿p thể, 02 cá nhân cho mßi chuyên đề). 

Ch°¢ng VI 

CĀM THI ĐUA VÀ 
HÞI ĐâNG THI ĐUA - KHEN TH¯äNG LĐLĐ TàNH 

 

ĐiÁu 32. Cām thi đua căa LĐLĐ tánh 

1. Ban Thường vụ LĐLĐ tãnh quyết định thành l¿p các Cụm thi đua của LĐLĐ 
tãnh.  

2. Số lượng thành viên trong mát Cụm có từ 05 đơn vị trở lên.  
3. Cụm thi đua có nhiám vụ:  
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a) Xây dựng chương trình, kế ho¿ch ho¿t đáng, nái dung thi đua và tiêu chí 
chấm điểm; tá chức phát đáng thi đua, ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong 
Cụm. 

b) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và táng hợp tình hình thực hián nái dung giao ước 
thi đua giữa các đơn vị trong Cụm; thực hián chế đá báo cáo theo quy định. 

c) Tá chức kiểm tra chéo giữa các đơn vị thành viên trong Cụm để làm cơ sở 
chấm điểm và bình xét khen thưởng hàng năm. 

d) Các Cụm thi đua tá chức Hái nghị sơ kết vào tháng 6 và kiểm tra chéo, 
táng kết trước ngày 10/12 của năm để đánh giá kết quả phong trào thi đua của các 
đơn vị trong Cụm thi đua; chấm điểm, bình xét thi đua và đề nghị danh hiáu thi 
đua, hình thức khen thưởng hàng năm.   

4. Ban Thường vụ LĐLĐ tãnh ban hành hướng dẫn riêng về ho¿t đáng các 

Cụm thi đua của LĐLĐ tãnh. 
ĐiÁu 33.  Hßi đãng Thi đua - Khen th°ång LĐLĐ tánh 

1. Hái đßng Thi đua - Khen thưởng LĐLĐ tãnh đề xuất cho Ban Thường vụ 
LĐLĐ tãnh về công tác thi đua, khen thưởng. Số lượng thành viên tối đa không quá 
9 người. 

2. Cơ cấu Hái đßng gßm: 
a) Chủ tịch Hái đßng là đßng chí Chủ tịch LĐLĐ tãnh; 
b) Phó Chủ tịch Hái đßng là đßng chí Phó Chủ tịch LĐLĐ tãnh; 
c) Thành viên Hái đßng gßm có đßng chí: Phó chủ tịch LĐLĐ tãnh; Trưởng 

ban Chính sách pháp lu¿t và Quan há lao đáng, Trưởng ban Tá chức - Kiểm tra, 
Trưởng ban Tuyên giáo và Nữ công, Chánh Văn phòng LĐLĐ tãnh và các thành 

viên khác do Ban Thường vụ quyết định. 
3. Hái đßng Thi đua - Khen thưởng LĐLĐ tãnh có nhiám vụ: 
a) Tham mưu, đề xuất cho Ban Thường vụ phát đáng các phong trào thi đua 

trong CNVCLĐ và ho¿t đáng công đoàn trong tãnh; 
b) Định kỳ đánh giá kết quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng; tham 

mưu viác sơ kết, táng kết công tác thi đua, khen thưởng; kiến nghị, đề xuất các chủ 
trương, bián pháp đẩy m¿nh phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ của tãnh 
theo từng năm và từng giai đo¿n; 

c) Tham mưu cho Ban Thường vụ kiểm tra, giám sát các phong trào thi đua 
và thực hián các chủ trương, chính sách pháp lu¿t về thi đua, khen thưởng trong 
CNVCLĐ và các cấp công đoàn trong tãnh; 

d) Tham mưu cho Ban Thường vụ quyết định tặng thưởng danh hiáu thi đua 
và hình thức khen thưởng theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền khen 
thưởng. 

e) Phân công Ban Chính sách pháp lu¿t & Quan há lao đáng LĐLĐ tãnh là 

Thường trực Hái đßng Thi đua - Khen thưởng LĐLĐ tãnh, là đầu mối trao đái về công 

tác thi đua, khen thưởng với các Cụm thi đua và Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. 
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Ch°¢ng VII 
TH¾M QUYÀN QUY¾T ĐâNH 

THĂ TĀC, THâI GIAN ĐÀ NGHâ KHEN TH¯äNG 

Māc 1 
TH¾M QUYÀN QUY¾T ĐâNH 

ĐiÁu 34. Th¿m quyÁn căa Ban Th°ãng vā LĐLĐ tánh 

Ban Thường vụ LĐLĐ tãnh quyết định khen thưởng: 
1. Danh hiáu <Cờ thi đua của LĐLĐ tãnh. 
2. Bằng khen của LĐLĐ tãnh. 
3. Quyết định tặng thưởng danh hiáu: Chiến sĩ thi đua cơ sở; Lao đáng tiên 

tiến; t¿p thể Lao đáng tiên tiến, Quyết định tặng danh hiáu T¿p thể Lao đáng xuất 
sÁc cho văn phòng, các ban, LĐLĐ các huyán, thành phố, công đoàn ngành và tương 
đương theo ủy quyền của Đoàn Chủ tịch Táng Liên đoàn. 

4. Giải thưởng của LĐLĐ tãnh. 
ĐiÁu 35. Th¿m quyÁn căa Ban Th°ãng vā LĐLĐ thành phá, huyßn, công 

đoàn ngành và t°¢ng đ°¢ng 

Ban Thường vụ LĐLĐ cấp huyán, thành phố, công đoàn ngành và tương 
đương quyết định khen thưởng danh hiáu <Công đoàn cơ sở xuất sÁc= và Tặng Giấy 

khen cho Công đoàn cơ sở, đoàn viên công đoàn thuác địa phương, ngành trực tiếp 

quản lý.  

ĐiÁu 36. Th¿m quyÁn căa Ban ChÃp hành Công đoàn c¢ så 

Quyết định tặng khen thưởng Danh hiáu <Đoàn viên Công đoàn xuất sÁc=, 
<Tá Công đoàn xuất sÁc= và Giấy khen. 

ĐiÁu 37. Th¿m quyÁn quy¿t đãnh khen th°ång khác 

Những trường hợp khen thưởng ngoài quy định t¿i Quy chế này do Thường 

trực LĐLĐ tãnh quyết định theo ủy quyền của Ban Thường vụ LĐLĐ tãnh. 

Māc 2 
Hâ S¡ ĐÀ NGHâ KHEN TH¯äNG - THâI H¾N NÞP Hâ S¡ 

ĐiÁu 38. Hã s¢ đÁ nghã khen th°ång  

1. Hß sơ đề nghị tặng thưởng danh hiáu Cờ thi đua và Bằng khen 

a) Tờ trình đề nghị khen thưởng của Ban Thường vụ LĐLĐ huyán, thành phố, 

công đoàn ngành và tương đương.  
b) Biên bản họp và kết quả bình xét thi đua của Ban Thường vụ LĐLĐ huyán, 

thành phố, công đoàn ngành và tương đương kèm theo danh sách đề nghị khen 

thưởng. 

c) Tóm tÁt thành tích t¿p thể, cá nhân đề nghị khen thưởng. 
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d) Báo cáo thành tích cá nhân, t¿p thể đề nghị khen thưởng, có xác nh¿n của 

các cấp trình khen thưởng và gửi 02 bản nếu đề nghị Táng Liên đoàn khen thưởng, 

01 bản nếu đề nghị LĐLĐ tãnh khen thưởng. 

e) Bản phô tô các bằng khen, giấy khen; quyết định biểu dương, khen thưởng; 

quyết định công nh¿n hoàn thành xuất sÁc nhiám vụ, quyết định công nh¿n đoàn 
viên công đoàn xuất sÁc, văn bản công nh¿n đề tài, sáng kiến được áp dụng... 

2. Hß sơ đề nghị tặng thưởng Bằng Lao đáng sáng t¿o: 
a) Tờ trình của Ban Thường vụ LĐLĐ huyán, thành phố; Công đoàn ngành 

và tương đương kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng; 
b) Báo cáo thành tích cá nhân trong đó nêu rõ các giải pháp, sáng kiến đề nghị 

xét tặng Bằng Lao đáng sáng t¿o, có xác nh¿n của cấp trình khen thưởng; 
c) Văn bản công nh¿n giải pháp, sáng kiến gßm: 
- Quyết định công nh¿n sáng kiến, giải pháp của cấp có thẩm quyền; Quyết 

định công nh¿n giải thưởng. 
- Văn bản xác nh¿n giá trị làm lợi, hiáu quả kinh tế, xã hái của đơn vị ứng 

dụng giải pháp, sáng kiến và xác định tỷ lá đóng góp của các giả sáng kiến (đối với 
sáng kiến là của nhóm tác giả). 

3. Hß sơ đề nghị xét tặng danh hiáu: Chiến sĩ thi đua cấp Táng Liên đoàn, 
Chiến sĩ thi đua cơ sở, Lao đáng tiên tiến, T¿p thể Lao đáng xuất sÁc, T¿p thể Lao 
đáng tiên tiến gßm: 

a) Tờ trình đề nghị xét tặng danh hiáu thi đua; 
b) Báo cáo thành tích của cá nhân, t¿p thể; 
c) Biên bản bình xét thi đua; 
d) Chứng nh¿n hoặc xác nh¿n của cơ quan, tá chức có thẩm quyền đối với 

sáng kiến, đề tài khoa học, công trình khoa học...trong trường hợp đề nghị danh hiáu 
Chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ thi đua cấp Táng Liên đoàn 

4. Hß sơ đề nghị xét khen thưởng Cờ thi đua, Bằng khen chuyên đề do các 
ban nghiáp vụ của LĐLĐ tãnh theo dõi chuyên đề hướng dẫn thực hián. 

ĐiÁu 39. Thãi h¿n gửi hã s¢ khen th°ång 

1.1. Hß sơ khen thưởng cuối năm gửi về LĐLĐ tãnh trước ngày 10/12 hằng năm.  
1.2. Hß sơ khen thưởng theo năm học gửi về LĐLĐ tãnh trước ngày 20/7 hằng năm. 
1.3. Hß sơ tặng Bằng Lao đáng sáng t¿o gửi về LĐLĐ tãnh trước ngày 30/6 hằng năm. 
1.4. Hß sơ đề nghị xét tặng danh hiáu Chiến sĩ thi đua cấp Táng Liên đoàn, 

Chiến sĩ thi đua cơ sở, Lao đáng tiên tiến, T¿p thể Lao đáng xuất sÁc, T¿p thể Lao 
đáng tiên tiến gửi về LĐLĐ tãnh trước ngày 20/12 hằng năm 

Ch°¢ng VIII 
QUĀ THI ĐUA KHEN TH¯äNG, MĄC TH¯äNG; 
KÍCH TH¯àC Câ, BÂNG KHEN VÀ GIÂY KHEN 
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ĐiÁu 40. Nguãn hình thành Quā thi đua, khen th°ång gãm: 
1. Trích từ Tài chính Công đoàn theo quy định của Táng Liên đoàn; 
2. Từ ngußn tài trợ của các cơ quan, tá chức, đơn vị, cá nhân; 
3. Các khoản hß trợ của cơ quan quản lý, chính quyền các cấp.  
ĐiÁu 41. TiÁn th°ång kèm theo các danh hißu thi đua và hình thąc khen 

th°ång  
1. Cách tính mức tiền thưởng. 
a) Mức tiền thưởng cho t¿p thể, cá nhân kèm theo các danh hiáu thi đua và 

hình thức khen thưởng trong há thống Công đoàn được tính như sau: 
Mức tiền lương cơ sở do Chính phủ quy định đang có hiáu lực vào thời điểm 

ban hành quyết định khen thưởng nhân với há số theo quy định và được làm tròn số 
lên hàng chục ngàn đßng tiền Viát Nam. 

b) Há số mức tiền thưởng kèm theo các danh hiáu thi đua và hình thức khen 
thưởng được quy định cụ thể (có bảng phụ lục đính kèm). 

2. Cấp chi tiền thưởng. 
a) Công đoàn cấp nào ban hành quyết định khen thưởng thì cấp đó có trách 

nhiám chi tiền thưởng kèm theo quyết định khen thưởng. 
b) LĐLĐ tãnh khi quyết định khen thưởng t¿p thể, cá nhân không thuác quyền 

quản lý trực tiếp có trách nhiám chi tiền thưởng kèm theo quyết định khen thưởng 
cho t¿p thể, cá nhân đó. 

3. Tiền thưởng kèm theo danh hiáu thi đua và hình thức khen thưởng. 
a) Trong cùng mát thời điểm, cùng mát thành tích, mát đối tượng nếu đ¿t 

nhiều danh hiáu thi đua kèm theo các mức tiền thưởng khác nhau thì nh¿n mức tiền 
thưởng cao nhất; 

b) Trong cùng mát thời điểm, mát đối tượng nếu đ¿t nhiều danh hiáu thi đua, 
thời gian để đ¿t được các danh hiáu thi đua đó khác nhau thì nh¿n mức tiền thưởng 
của các danh hiáu thi đua; 

c) Trong cùng mát thời điểm, mát đối tượng vừa đ¿t danh hiáu thi đua vừa đ¿t 
hình thức khen thưởng thì được nh¿n tiền thưởng của danh hiáu thi đua và của hình 
thức khen thưởng. 

ĐiÁu 42. Kích th°ác Cã thi đua, BÃng khen căa LĐLĐ tánh 

1. Cờ thi đua của LĐLĐ tãnh 

a) Kích thước: 800mm x 600mm 

b) Chất liáu: Vải sa tanh hai lớp màu đỏ. 
2. Bằng khen của LĐLĐ tãnh 

Kích thước 330mm x 227mm. 

ĐiÁu 43. Kích th°ác GiÃy khen 
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Kích thước: 297 mm x 210 mm. 
Ch°¢ng IX 

ĐIÀU KHOÀN THI HÀNH 

ĐiÁu 44. Thu hãi và huÿ bß các hình thąc khen th°ång 

1. Cá nhân, t¿p thể gian dối trong viác kê khai thành tích để được khen thưởng 
sẽ bị hủy bỏ quyết định khen thưởng và thu hßi hián v¿t, tiền thưởng đã nh¿n. 

2. Căn cứ vào kết lu¿n của cơ quan có thẩm quyền xác định viác t¿p thể, cá 
nhân kê khai gian dối để được khen thưởng, cơ quan trình khen thưởng có trách 
nhiám đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng ban hành quyết định hủy bỏ quyết 
định khen thưởng và thu hßi hián v¿t, tiền thưởng. 

3. Hß sơ đề nghị hủy bỏ quyết định gßm: 
a) Tờ trình của cấp trình khen thưởng; 
b) Báo cáo tóm tÁt lý do trình cấp có thẩm quyền hủy bỏ quyết định khen 

thưởng. 
ĐiÁu 45. Hißu lực thi hành 

Quy chế này có hiáu lực thi hành kể từ ngày ký. Căn cứ Quy chế này, các cấp 

Công đoàn xây dựng Quy chế khen thưởng của cấp mình đảm bảo các quy định và phù 

hợp với điều kián thực tế t¿i địa phương, ngành. 

Trong quá trình triển khai thực hián nếu có vướng mÁc, phát sinh, đề nghị các 
đơn vị kịp thời phản ánh về LĐLĐ tãnh (qua Ban Chính sách pháp lu¿t và Quan há 
lao đáng) để táng hợp, báo cáo Ban Thường vụ LĐLĐ tãnh xem xét sửa đái, bá sung 
Quy chế cho phù hợp./. 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phā lāc 1 
HÞ Sà MĄC TIÀN TH¯äNG KÈM THEO  

DANH HIÞU THI ĐUA VÀ HÌNH THĄC KHEN TH¯äNG 
(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-LĐLĐ ngày     tháng 8 năm 2024 của LĐLĐ tỉnh) 

STT Danh hißu thi đua và hình thąc khen th°ång 
Hß sá mąc 
tiÁn th°ång 
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I Danh hißu thi đua 

1 Cờ thi đua toàn dián của Táng Liên đoàn 8,0 

2 Cờ thi đua chuyên đề của Táng Liên đoàn 4,0 

3 Cờ thi đua toàn dián của LĐLĐ tãnh 4,0 

4 Cờ thi đua chuyên đề của LĐLĐ tãnh 2,0 

5 Chiến sĩ thi đua toàn quốc 4,5 

6 Chiến sĩ thi đua cấp Táng Liên đoàn 3,0 

7 Chiến sĩ thi đua cơ sở 1,0 

8 Lao đáng tiên tiến 0,3 

9 T¿p thế Lao đáng xuất sÁc 1,5 

10 T¿p thể Lao đáng tiên tiến 0,8 

II Hình thąc khen th°ång 
1 Bằng khen của Táng Liên đoàn:                               

* Bằng khen toàn dián - T¿p thể 3,0 

- Cá nhân 1,5 

* Bằng khen chuyên đề - T¿p thể 2,0 

- Cá nhân 1,0 

2 Bằng Lao đáng sáng t¿o của Táng Liên đoàn 2,0 

3 Kỷ niám chương <Vì sự nghiáp xây dựng tá chức Công đoàn= 0,6 

4 Bằng khen của Liên đoàn Lao đáng tãnh:  

Bằng khen toàn dián - T¿p thể 1,5 

- Cá nhân 0,75 

Bằng khen chuyên đề - T¿p thể 1,0 

- Cá nhân 0,5 

5 Giấy khen của Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở:  

 - T¿p thể 0,6 

- Cá nhân 0,3 

6 Giấy khen của Công đoàn cơ sở:  

 - T¿p thể 0,3 

- Cá nhân 0,15 

 
Phā lāc 2 

MẪU VĂN BÀN HỒ SƠ, THþ TỤC  
ĐỀ NGHà KHEN TH¯ÞNG CþA TÞ CHĀC CÔNG ĐOÀN 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-LĐLĐ ngày     tháng 8 năm 2024 của LĐLĐ tỉnh) 
 

Mẫu số 01 Tờ trình đề nghị Liên đoàn Lao đáng tãnh khen thưởng  
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Mẫu số 02 Tóm tÁt thành tích t¿p thể, cá nhân đề nghị khen thưởng 

Mẫu số 03 Danh sách t¿p thể, cá nhân đề nghị LĐLĐ tãnh khen thưởng  

Mẫu số 04 
Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Bằng Lao đáng sáng t¿o của 
Táng Liên đoàn 

Mẫu số 05 
Tóm tÁt thành tích đề nghị tặng thưởng Bằng Lao đáng sáng t¿o của 
Táng Liên đoàn  

Mẫu số 06, 
07 

Báo cáo thành tích đề nghị tặng Cờ thi đua và Bằng khen của Táng 
Liên đoàn, LĐLĐ tãnh 

 
    L°u ý : Hß sơ đề nghị: 

- Báo cáo đúng, đủ các nái dung theo yêu cầu, có số liáu minh chứng;  
- Không dùng bìa, không đóng quyển và chã gửi kèm các văn bản, quyết định 

được quy định t¿i Quy chế này; 
- Hß sơ được sÁp xếp theo số thứ tự trong danh sách (t¿p thể, cá nhân) đề 

nghị khen thưởng kèm Tờ trình của cấp trình khen thưởng; 
- LĐLĐ tãnh không nh¿n các hß sơ không đảm bảo các điều kián và yêu cầu 

theo quy định. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 

Mẫu số 01  
LIÊN ĐOÀN LAO ĐàNG TâNH BÀC K¾N 

LĐLĐ HUYỆN, TP, CĐ NGÀNH&&.. 
 

CÞNG HOÀ XÃ HÞI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc l¿p - Tự do - H¿nh phúc 

 

Số:           /TTr    ……, ngày          tháng  ….  năm ….. 

Tâ TRÌNH 
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VÁ vißc khen th°ång &&. N�m&. 
 

  Kính gửi: Ban Thường vụ Liên đoàn Lao đáng tãnh BÁc K¿n 

 

Căn cứ Quy chế khen thưởng của tá chức Công đoàn tãnh BÁc K¿n ban hành 

kèm theo Quyết định số &./QĐ-LĐLĐ ngày&/tháng&/năm&của Ban Thường vụ 
LĐLĐ tãnh BÁc K¿n; 

Ban Thường vụ LĐLĐ (CĐ)&&& đã đánh giá thành tích xuất sÁc đ¿t được 
trong ho¿t đáng Công đoàn và thực hián các phong trào thi đua của địa phương 
(ngành) năm&.  

Ban Thường vụ LĐLĐ (CĐ)&&. đề nghị Ban Thường vụ Liên đoàn Lao 
đáng tãnh xem xét khen thưởng cho các t¿p thể, cá nhân sau:  

1. Tặng Cờ thi đua năm&. cho&t¿p thể (hoặc Cờ chuyên đề về &...cho t¿p 
thể):  

&&...Công đoàn cơ sở; 

&&&Công đoàn cấp trên cơ sở ; 

2. Tặng Bằng khen &.. t¿p thể và &.. cá nhân.  
(Hoặc Tặng Bằng khen về chuyên đề &. cho &. t¿p thể và &. cá nhân).  

(có danh sách kèm theo) 

Ban Thường vụ &&. đảm bảo thành tích của các t¿p thể, cá nhân được đề nghị 
khen thưởng là đúng thực tế, đủ các điều kián và tiêu chuẩn theo quy định. 

Kính trình Ban Thường vụ Liên đoàn Lao đáng tãnh xem xét quyết định.  
Hß sơ kèm theo tờ trình gßm:  
- Biên bản họp xét của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao đáng& (CĐ) ngành 

- Danh sách t¿p thể, cá nhân đề nghị khen thưởng  & bản.  
- Báo cáo thành tích của t¿p thể đề nghị tặng Cờ &. bản.  
- Báo cáo thành tích của t¿p thể, cá nhân đề nghị Bằng khen &..bản. 
- Các văn bản khác: bản phô tô các bằng khen, giấy khen; quyết định biểu 

dương, khen thưởng; quyết định công nhận đoàn viên công đoàn xuất sắc, hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ, công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, công nhận đề 

tài, sáng kiến... theo mức đề nghị khen thưởng. 

                                                                           TM. BAN TH¯âNG VĀ  
Nơi nhận:                                                      (ký, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu) 
- Như trên;  
- Lưu: VT, Ban &...   
                                                                               

                             Mẫu số 02 
LIÊN ĐOÀN LAO ĐàNG TâNH BÀC K¾N 

LĐLĐ (CĐ NGÀNH) 
 

 

  
TÓM TÀT 

Thành tích t¿p thÃ, cá nhân đÁ nghã khen th°ång n�m& 
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(Kèm theo tờ trình số…/… ngày…/tháng…/năm… 

của Ban Thường vụ (Ban Chấp hành) Liên đoàn Lao động (Công đoàn) 
 

I. T¿p thÃ 

Sá 
TT 

Tên đ¢n 
vã 

CÃp trên 
quÁn lý 
trực ti¿p 

Tóm tÁt thành tích 
Mąc đÁ nghã 
khen th°ång 

 
1 Ghi đầy 

đủ, 

không 

viết tÁt 

 Ghi rõ những thành tích tiêu biểu, danh hiáu thi 

đua, hình thức khen thưởng đ¿t được về chuyên 

môn và công đoàn theo tiêu chuẩn mức đề nghị 
khen thưởng. Số, ngày, tháng, năm của Quyết 

định công nh¿n danh hiáu thi đua, hình thức 

khen thưởng.  

1. DANH HIÞU THI ĐUA Đ¾T Đ¯þC 
a. Công đoàn 

VD: Năm 20…được LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua 
theo Quyết định số…/QĐ-LĐLĐ 
ngày…/tháng…/năm… 

b. Chuyên môn 

* Năm&&&&&&. 
2. HÌNH THĀC KHEN TH¯ÞNG Đ¾T Đ¯ỢC 
a. Công đoàn 

VD: Năm 20…được LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen 

theo Quyết định số…/QĐ-LĐLĐ 
ngày…/tháng…/năm… 

b. Chuyên môn 

* Năm&&&&&&. 

Cờ TĐ Táng LĐ 
hoặc Cờ TĐ 

LĐLĐ tãnh hoặc 

Bằng khen Táng 

LĐ hoặc Bằng 

khen LĐLĐ tãnh 

& 
    

II. cá nhân 

Sá 
TT 

Họ tên 
N�m sinh 

 

Chąc vā đ¢n vã 
công tác 

Tóm tÁt thành tích 

MącđÁ 
nghã 
khen 

th°ång 
1 

 

 

- Chuyên môn:... 

- Công đoàn:&. 
 

 

Ghi rõ những thành tích tiêu biểu, mát số 

sáng kiến; danh hiáu thi đua, hình thức 

khen thưởng đ¿t được về chuyên môn và 

công đoàn trong những năm theo tiêu 
chuẩn đề nghị khen thưởng. Số, ngày, 

tháng, năm của Quyết định khen thưởng. 

1. DANH HIÞU THI ĐUA Đ¾T Đ¯þC 
a. Công đoàn 

* Năm&&&&&. 
b. Chuyên môn 

* Năm&&&&&& 

Bằng 

khen 

Táng LĐ 
hoặc 

Bằng 

khen 

LĐLĐ 
tãnh 
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2. HÌNH THĀC KHEN TH¯ÞNG Đ¾T 
Đ¯ỢC 
a. Công đoàn 

* Năm&&&&&. 
b. Chuyên môn 

* Năm&&&&&& 

& 
    

 
                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 03 

DANH SÁCH T¾P THÂ, CÁ NHÂN 
ĐÀ NGHâ TLĐ KHEN TH¯äNG N�M&. 

(Đính kèm Tờ trình số…./TTr-…………………..)   
 

I. Câ THI ĐUA:  
1&&&  
2&&& 
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&&&. 
II. BÂNG KHEN:  
A. T¿p thÃ:  
1&&&.. 
2.&&&& 

B. Cá nhân: 
1............ 

2........... 

.............  

  

Lưu ý: Ghi rõ ràng, không viết tắt, đối với cá nhân đề nghị ghi đầy đủ chức 
vụ Công đoàn và chức vụ chuyên môn cao nhất.   
                                            .................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  
                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 04 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc l¿p - Tự do - H¿nh phúc 
––––––––––––––––––––––– 

                                                       &&&&., ngày ... tháng ... năm ....  

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 
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ĐÀ NGHâ TäNG LIÊN ĐOÀN T¾NG BÂNG LAO ĐÞNG SÁNG T¾O 
                                                      Năm........  
 

 Họ và tên: ......................      ngày, tháng, năm sinh.......      Nam (nữ).....  
 Quê quán:..............................   

 Trình đá chuyên môn:..............  
 Chức vụ, đơn vị công tác..........  
 Táng số sáng kiến, giải pháp ...................  
 Táng số tiền làm lợi ............triáu đßng,  
          Tỷ lệ tham gia đóng góp của cá nhân: 
 Táng số tiền được thưởng:......... triáu đßng.  
 Những năm đã được Bằng Lao đáng sáng t¿o:  

I. Mô tÁ giÁi pháp sáng ki¿n, đÁ tài khoa học:  (Mô tả từng giải pháp, 

sáng kiến)  
1. Mô tả ngÁn gọn những ưu, khuyết điểm của tình tr¿ng kỹ thu¿t hoặc tá chức sản 

xuất đang được áp dụng t¿i cơ quan, đơn vị. Cần chã rõ đặc điểm cần phải khÁc phục.  
2. Mô tả giải pháp sáng kiến:  
- Nội dung của sáng kiến, giải pháp: (mô tả ngắn gọn đầy đủ và rõ ràng) 
- Thuyết minh tính mới của của giải pháp: (chú ý nêu rõ các nội dung cải tiến, 

sáng tạo).  
- Phạm vi áp dụng: Giải pháp đã được áp dụng t¿i đ¿i phương, đơn vị nào? hoặc 

chứng minh khả năng áp dụng trong điều kián kinh tế kỹ thu¿t t¿i cơ quan đơn vị.  
- Thời gian áp dụng: 
- Hiáu quả kinh tế - xã hái giải pháp, sáng kiến sáng t¿o: Cần so sánh với 

những giải pháp tương tự, giá trị kinh tế đem l¿i sau khi áp dụng giải pháp, đề tài, 
sáng kiến so với trước đó. 

- Giá trị làm lợi của sáng kiến: Đề nghị thuyết minh rõ từ đâu tính được giá trị 
làm lợi. 

3. Văn bản kèm theo: 
- Quyết định hoặc giấy chứng nhận công nhận sáng kiến, giải pháp của cấp 

có thẩm quyền;  
- Văn bản xác nhận hiệu quả, giá trị làm lợi của cơ quan, đơn vị ứng dụng 

sáng kiến; 
- Văn bản xác nhận tỷ lệ đóng góp của tác giả sáng kiến; 
- Quyết định công nhận đạt Giải nhất Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp 

tỉnh (nếu có). 
II. Thành tích trong ho¿t đßng Công đoàn:  

 Nêu ngÁn gọn những thành tích tiêu biểu trong viác tham gia các ho¿t đáng 
công đoàn và thực hián nghĩa vụ của người đoàn viên 

III. Các Danh hißu thi đua và hình thąc đã đ°ÿc khen th°ång 
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1. Danh hiáu thi đua: 

N�m Danh hißu thi đua 
Sá, ngày, tháng, n�m căa quy¿t đãnh công nh¿n 
danh hißu thi đua; c¢ quan ban hành quy¿t đãnh 

      

2. Hình thức khen thưởng: 

N�m 
Hình thąc khen 

th°ång 

Sá, ngày, tháng, n�m căa quy¿t đãnh khen th°ång; 
c¢ quan ban hành quy¿t đãnh 

      

 
 

      
XÁC NH¾N 

Căa Công đoàn c¢ så 
(Ký,  ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) 

XÁC NHẬN CþA THþ TR¯ÞNG  
C¢ quan, đ¢n vã 

(Ký,  ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) 

NG¯âI BÁO CÁO 
(Ký,  ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
   
                                    
 
 
 
 
 

XÁC NH¾N CĂA CÂP TRÌNH KHEN TH¯äNG 
(Ký,  ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 05  
TÓM TÀT THÀNH TÍCH ĐÀ NGHâ  

TäNG LIÊN ĐOÀN T¾NG BÂNG LAO ĐÞNG SÁNG T¾O N�M...  
(Đính kèm Tờ trình số...........................) 
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TT Họ và tên, 
n�m sinh, 

chąc vā, đ¢n 
vã công tác 

Sá giÁi 
pháp, sáng 

ki¿n 

- TiÁn 
làm lÿi. 
- TiÁn 

th°ång 

Tóm tÁt nßi dung sáng 
ki¿n, giÁi pháp 

N�m đã 
đ¿t 

BÃng 
Lao 
đßng 

sáng t¿o  
    Bao gßm các nái dung t¿i 

mục Lưu ý 

 

      

      

      

      

                                                                             TM. BAN TH¯âNG VĀ  
                                                              (Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) 
 

 

Lưu ý: Tóm tắt nội dung giải pháp, sáng kiến cần nêu tóm tắt một số nội dung cơ 
bản sau:  
- Tên sáng kiến, giải pháp 

- Tính cấp thiết đưa ra sáng kiến, giải pháp 

- Thực trạng trước khi đưa ra sáng kiến, giải pháp 

- Nội dung của sáng kiến, giải pháp 

- Tính mới, tính sáng tạo của sáng kiến, giải pháp  
- Hiệu quả kinh tế, xã hội, (giá trị làm lợi của sáng kiến, giải pháp) 
- Quyết định được công nhận Giải thưởng (nếu có) 
- Số, ngày, tháng, năm, đơn vị ban hành văn bản công nhận sáng kiến, hiệu quả 
của sáng kiến, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                          
  Mẫu số 06 
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LIÊN ĐOÀN LAO ĐàNG TâNH BÀC K¾N 

LĐLĐ HUYỆN, TP, CĐ NGÀNH&&.. 
 

CÞNG HOÀ XÃ HÞI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc l¿p - Tự do - H¿nh phúc 

 

    ……, ngày          tháng  ….  năm ….. 
 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 1 
ĐÀ NGHâ KHEN.........2 

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với t¿p thể) 
Tên t¿p thÃ đÁ nghã 

(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tÁt) 
I. S¡ L¯þC Đ¾C ĐIÂM, TÌNH HÌNH 

1. Đặc điểm, tình hình: 
- Địa điểm trụ sở chính, đián tho¿i, fax; địa chã trang tin đián tử; 
- Quá trình thành l¿p và phát triển; 
- Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kián tự nhiên, xã 

hái, cơ cấu tá chức, cơ sở v¿t chất), các tá chức đảng, đoàn thể  3. 

2. Chức năng, nhiám vụ: Chức năng, nhiám vụ được giao. 
II. THÀNH TÍCH Đ¾T Đ¯þC 

1.Thực hián nhiám vụ chuyên môn: Báo cáo thành tích căn cứ vào chức 
năng, nhiám vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen  

thưởng quy định t¿i Lu¿t thi đua, khen thưởng, Nghị định số ...ngày&tháng...năm 
202& của Chính phủ. 

Nái dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sÁc trong viác thực hián các 
chã tiêu (nhiám vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiáu quả so với các năm trước 
(hoặc so với lần khen thưởng trước đây);  

Viác đái mới công tác quản lý, cải cách hành chính; sáng kiến, kinh nghiám, 
đề tài nghiên cứu khoa học và viác ứng dụng vào thực tißn đem l¿i hiáu quả cao 
về kinh tế, xã hái đối với bá, ban, ngành, địa phương và cả nước  4. 

Nái bá đoàn kết và thực hián dân chủ t¿i cơ sở 

2. Thực hián nhiêm vụ Công đoàn 

Nêu rõ kết quả đ¿t được trong thực hián chức năng, nhiám vụ của tá chức 

Công đoàn: Viác đái mới trong công tác công đoàn, Công tác tuyên truyền giáo dục; 

Viác thực hián chủ trương, chính sách của Đảng, pháp lu¿t của Nhà nước ; tham gia 

quản lý; kiểm tra, giám sát viác thực hián các chế đá chính sách, bảo vá quyền và 

lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao đáng; tá chức các phong trào thi đua, ho¿t 

đáng văn hoá, thể thao; ho¿t đáng nhân đ¿o, xã hái, từ thián, thăm hỏi, tặng quà, 

đóng góp ủng há các quỹ; công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tá chức Công 

đoàn vững m¿nh; phối hợp với các tá chức đoàn thể trong đơn vị thực hián các chã 
tiêu kế ho¿ch của cơ quan, đơn vị, xây dựng cơ quan, đơn vị không ngừng phát 

triển& (có số liáu chứng minh).  
 

3. Những bián pháp hoặc nguyên nhân đ¿t được thành tích; các phong trào 
thi đua đã được áp dụng trong thực tißn sản xuất, công tác. 
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4. Viác thực hián chủ trương, chính sách của Đảng, pháp lu¿t của Nhà nước 5. 

5. Ho¿t đáng của tá chức đảng, đoàn thể6. 

III. CÁC DANH HIỆU THI ĐUA VÀ HÌNH THĀC ĐÃ Đ¯ỢC KHEN TH¯ÞNG 7 
1. Danh hiáu thi đua: 

N�m Danh hißu thi đua 
Sá, ngày, tháng, n�m căa quy¿t đãnh công nh¿n danh 
hißu thi đua; c¢ quan ban hành quy¿t đãnh 

      

      

           2. Hình thức khen thưởng: 

N�m 
Hình thąc khen 

th°ång 

Nßi dung thành tích đ°ÿc khen th°ång, sá, ngày, 
tháng, n�m căa quy¿t đãnh khen th°ång; c¢ quan ban 
hành quy¿t đãnh 

      

      

XÁC NH¾N CĂA CÂP TRÌNH 
KHEN TH¯äNG 

(Ký,  ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) 
 

THþ TR¯ÞNG ĐƠN Và 
(Ký,  ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) 

________________  
1 Báo cáo 01 năm đối với Cờ thi đua của Táng Liên đoàn, Cờ thi đua LĐLĐ tãnh và Giấy khen; 01 năm đối 
với T¿p thể lao đáng xuất sÁc và 02 năm đối với Bằng khen Táng Liên đoàn, Bằng khen LĐLĐ tãnh  
2 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng. 
3 Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh cần nêu tình hình tài chính: Táng số vốn cố định, lưu đáng; ngußn 
vốn (ngân sách, tự có, vay ngân hàng...). 
4 Tùy theo hình thức đề nghị khen thưởng, nêu các tiêu chí cơ bản trong viác, thực hián nhiám vụ chính trị 
của đơn vị (có so sánh với năm trước hoặc 03 năm, 05 năm trước thời điểm đề nghị), ví dụ: 
- Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh l¿p bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị táng sản lượng, doanh 
thu, lợi nhu¿n, tỷ suất lợi nhu¿n, náp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nh¿p bình quân; các sáng kiến cải 
tiến kỹ thu¿t, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hái; thực hián chính sách bảo hiểm đối với 
người lao đáng... viác thực hián nghĩa vụ náp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vá sinh 
lao đáng, an toàn vá sinh thực phẩm (có trích lục và nái dung xác nh¿n của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền). 
- Đối với trường học: L¿p bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Táng số học sinh, h¿nh kiểm và kết quả học 
t¿p; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyán (qu¿n, thị xã, thành phố thuác tãnh), cấp tãnh (thành phố thuác 
Trung ương), cấp quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu,... 
- Đối với bánh vián: L¿p bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Táng số người khám, chữa bánh; táng số người 
được điều trị nái, ngo¿i trú; táng số giường bánh đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bánh, chữa bánh 
mißn phí; số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hái...). 
5 Viác thực hián chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp lu¿t của Nhà nước; chăm lo đời sống 
cán bá, nhân viên; ho¿t đáng xã hái, từ thián... 
6 Công tác xây dựng đảng, đoàn thể: Nêu vai trò, kết quả ho¿t đáng và xếp lo¿i của tá chức đảng, đoàn thể 
(kèm theo giấy chứng nh¿n hoặc quyết định công nh¿n). 
7 Nêu các danh hiáu thi đua, các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, bá, ban, ngành, đoàn thể 
Trung ương, tãnh, thành phố trực thuác Trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, 

năm ký quyết định). 

 

Mẫu số 07 
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LIÊN ĐOÀN LAO ĐàNG TâNH BÀC K¾N 

LĐLĐ HUYỆN, TP, CĐ NGÀNH&&.. 
 

CÞNG HOÀ XÃ HÞI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc l¿p - Tự do - H¿nh phúc 

 

    ……, ngày          tháng  ….  năm ….. 

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 1 
ĐÀ NGHâ T¾NG....... 2 

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân) 
I. S¡ L¯þC LÝ LâCH 

- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tÁt): .............................. 
- Sinh ngày, tháng, năm: .............................................. Giới tính:&&&&& 

- Quê quán3:....................................................................................................... 

- Trú quán: ........................................................................................................ 

- Đơn vị công tác: ............................................................................................. 
- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): ....................................................... 
- Trình đá chuyên môn, nghiáp vụ: .................................................................. 
- Học hàm, học vị, danh hiáu, giải thưởng: ...................................................... 
II. THÀNH TÍCH Đ¾T Đ¯þC 

1. Quyền h¿n, nhiám vụ được giao hoặc đảm nh¿n: ........................................ 
2. Thành tích đ¿t được của cá nhân4:  

a. Thành tích đ¿t được trong thực hián chức trách, nhiám vụ chuyên môn. 

b. Thành tích ho¿t đáng Công đoàn: Viác thực hián nhiám vụ của người đoàn 
viên theo quy định của Điều lá Công đoàn; tham gia thực hián nhiám vụ theo vai trò 

chức năng của tá chức Công đoàn về: Công tác tuyên truyền giáo dục; tham gia quản 

lý; kiểm tra, giám sát viác thực hián các chế đá chính sách, bảo vá quyền và lợi ích 

hợp pháp chính đáng cho người lao đáng; tá chức các phong trào thi đua, ho¿t đáng 

văn hoá, thể thao; ho¿t đáng nhân đ¿o, xã hái, từ thián, thăm hỏi, tặng quà, đóng góp 
ủng há các quỹ; phát triển đoàn viên, xây dựng tá chức Công đoàn vững m¿nh; tham 

gia các ho¿t đáng do công đoàn tá chức (có số liáu chứng minh nêu cả thành tích cá 

nhân và thành tích t¿p thể đ¿t được trong thực hián chức trách, nhiám vụ chuyên 

môn và ho¿t đáng Công đoàn nếu cá nhân là cán bá lãnh đ¿o chuyên môn hoặc cán 

bá công đoàn) 
3. Đề tài, sáng kiến đã được công nh¿n, ứng dụng vào thực tế mang l¿i hiáu 

quả thiết thực cho cơ quan, đơn vị, địa phương (đối với cá nhân đề nghị Táng liên 

đoàn tặng Bằng khen). Ghi rõ : Tên đề tài, sáng kiến; cấp quyết định công nh¿n; đơn 
vị ứng dụng ; hiáu quả của đề tài, sáng kiến. 
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III. CÁC DANH HIÞU THI ĐUA VÀ HÌNH THĄC ĐÃ Đ¯þC KHEN 
TH¯äNG 5 

1. Danh hiáu thi đua: 

N�m Danh hißu thi đua 
Sá, ngày, tháng, n�m căa quy¿t đãnh công nh¿n 
danh hißu thi đua; c¢ quan ban hành quy¿t đãnh 

      

           2. Hình thức khen thưởng; 

N�m 
Hình thąc khen 

th°ång 

Sá, ngày, tháng, n�m căa quy¿t đãnh khen th°ång; 
c¢ quan ban hành quy¿t đãnh 

      

 

 

THĂ TR¯äNG Đ¡N Vâ  
XÁC NH¾N ĐÀ NGHâ  

(Ký,  ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) 
 

NG¯ỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH 
(Ký,  ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

XÁC NH¾N CĂA CÂP TRÌNH KHEN 
(Ký,  ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) 

 

 

________________  
1 Báo cáo thành tích 03 năm đối với danh hiáu chiến sĩ thi đua Táng Liên đoàn; 02 năm đối với Bằng khen 
Táng Liên đoàn, LĐLĐ tãnh; 01 năm đối với chiến sĩ thi đua cơ sở và Giấy khen. 
2 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng. 
3. Đơn vị hành chính: Xã (phường, thị trấn); huyán (qu¿n, thị xã, thành phố thuác tãnh); tãnh (thành phố trực 

thuác trung ương). 
4 Nêu thành tích cá nhân trong viác thực hián nhiám vụ được giao (kết quả đã đ¿t được về năng suất, chất 
lượng, hiáu quả thực hián nhiám vụ; các bián pháp, giải pháp công tác trong viác đái mới công tác quản lý, 
những sáng kiến kinh nghiám, đề tài nghiên cứu khoa học; viác đái mới công nghá, ứng dụng khoa học, kỹ 
thu¿t vào thực tißn; viác thực hián chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp lu¿t của Nhà nước; 
công tác bßi dưỡng, học t¿p nâng cao trình đá chuyên môn, phẩm chất đ¿o đức; chăm lo đời sống cán bá, 
nhân viên; vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các ho¿t 
đáng xã hái, từ thián...). 
- Đối với cán bá làm công tác quản lý nêu tóm tÁt thành tích của đơn vị, riêng thủ trưởng đơn vị kinh doanh 
l¿p bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị táng sản lượng, doanh thu, lợi nhu¿n, náp ngân sách, đầu tư 
tái sản xuất, thu nh¿p bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thu¿t, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc 
lợi xã hái; thực hián chính sách bảo hiểm đối với người lao đáng... viác thực hián nghĩa vụ náp ngân sách 
nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vá sinh lao đáng, an toàn vá sinh thực phẩm (có trích lục và nái 
dung xác nh¿n của cơ quan nhà nước có thẩm quyền). 
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- Đối với trường học: L¿p bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Táng số học sinh, h¿nh kiểm và kết quả học 
t¿p; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyán (qu¿n, thị xã, thành phố thuác tãnh), cấp tãnh (thành phố thuác 
Trung ương), cấp quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu,... 

- Đối với bánh vián: L¿p bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Táng số người khám, chữa bánh; táng số người được 
điều trị nái, ngo¿i trú; táng số giường bánh đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bánh, chữa bánh mißn 
phí; số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hái...). 
- Đối với các hái đoàn thể, lấy kết quả thực hián các nhiám vụ công tác trọng tâm và các chương trình công 

tác của trung ương hái, đoàn thể giao. 
- Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, lấy kết quả thực hián các nhiám vụ chính trong quản lý nhà nước, thực 
hián nhiám vụ chuyên môn và công tác tham mưu cho lãnh đ¿o trong phát triển đơn vị, ngành, địa phương... 
5 Nêu các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, bá, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tãnh, 
thành phố trực thuác trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết 
định). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


